
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,272.04 0.06% 12.40%
HNX 234.30 0.23% 1.87%
VN30 1,326.00 0.58% 17.18%
UPCOM 93.63 0.00% 6.91%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -283.47
Tổng GTGD (tỷ) 23,915.13 51.27% 26.56%

INTRADAY VNINDEX 20/9/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,200 0.87% 18.79%
FUEMAV30 15,810 0.06% 17.55%
FUESSV30 16,540 1.10% 19.34%
FUESSV50 19,840 0.46% 16.84%
FUESSVFL 21,080 1.39% 14.57%
FUEVFVND 33,360 0.48% 28.16%
FUEVN100 17,750 0.68% 16.24%

VN30F2410 1,330.0 0.45%
VN30F2411 1,331.5 0.41%
VN30F2412 1,329.7 0.57%
VN30F2503 1,330.4 0.71%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 37,723.91 1.53% 12.73%
Shanghai 2,736.81 0.03% -7.61%
Hang Seng 18,258.57 1.36% 8.76%
Kospi 2,593.37 0.49% -2.86%
BSE Sensex 84,593.31 1.69% 17.67%
STI (Singapore) 3,620.78 -0.25% 12.10%
SET (Thái Lan) 1451.69 -0.22% 1.28%
Dầu Brent ($/thùng) 74.38 -0.31% -3.43%
Vàng ($/ounce) 2,608.07 0.80% 25.58%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.54% 26 -6
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.22% -11 33

TPCP - 10 năm 2.75% 8 58

USD/VND 24,775               0.10% 1.08%

EUR/VND 28,215               0.40% 3.06%

CNY/VND 3,558                 0.23% 2.36%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
20/9/2024

Hầu hết các thị trường châu Á đều đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trong sắc

xanh, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản dẫn đầu với mức tăng 1.5% sau khi BOJ

quyết định giữ nguyên lãi suất.

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đã tăng vượt mốc 2.600 USD/ounce

vào trưa nay (20/9). Trong nước, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng mạnh và lập 

đỉnh mới trên 80 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Mặc dù tăng mạnh ở đầu phiên nhưng VNIndex đã dần suy yếu trong phiên cơ 

cấu ETF. Dầu khí và tài nguyên cơ bản là những nhóm tích cực nhất thị trường. 

Trái lại, bất động sản và bán lẻ lại khá ảm đạm.

ETF & PHÁI SINH
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Dầu khí

Tài nguyên Cơ bản

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Thực phẩm và đồ uống

Ngân hàng

Dịch vụ tài chính

Công nghệ thông tin

Hóa chất

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Hàng cá nhân & Gia dụng

Bán lẻ

Xây dựng và Vật liệu
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 90,600     -0.98% 0.78% 4,877,268       4,702,415        
BID 49,050     -0.41% 1.76% 4,409,072       6,307,970        
CTG 36,000     0.00% 3.15% 18,781,595     27,782,069      
TCB 23,550     1.51% 6.08% 53,514,268     54,277,728      
VPB 18,950     1.07% 2.71% 96,892,803     78,810,890      
MBB 24,750     1.43% 3.56% 56,000,689     54,570,263      
HDB 27,050     0.74% 2.46% 10,143,497     12,137,719      
TPB 18,100     -0.82% -0.28% 43,697,739     52,652,010      
STB 30,850     1.15% 3.52% 43,831,017     45,105,361      
VIB 18,450     0.82% 2.50% 15,128,365     12,575,732      
ACB 25,650     3.43% 5.12% 67,529,428     61,019,492      
SHB 10,450     0.97% 1.46% 48,936,479     39,818,733      

SSB 16,550     -0.60% 8.52% 5,054,547       7,706,053        
GAS 73,100     -0.41% -1.62% 1,827,828       2,034,425        

POW 12,550     0.00% -1.95% 12,029,251     15,573,617      
PLX 46,000     1.43% 0.44% 2,596,041       3,264,562        
VIC 42,300     -1.40% -1.40% 9,084,292       7,741,850        

VHM 43,750     -0.91% 1.74% 49,202,325     50,496,569      
VRE 19,500     0.26% 1.04% 25,334,551     30,229,804      
VNM 72,700     -0.82% -0.27% 11,101,325     11,567,377      
MSN 74,700     0.40% 0.67% 7,016,859       9,152,639        
SAB 57,400     1.59% 2.32% 1,906,731       1,921,610        
BCM 71,300     -0.83% 0.56% 632,508           1,366,611        
BVH 43,100     0.47% 0.82% 1,211,632       1,645,976        
VJC 105,200  0.10% 0.38% 1,961,303       1,889,042        
FPT 135,300  0.07% 1.73% 5,417,437       7,443,379        
MWG 68,000     -0.29% 1.19% 7,811,365       11,362,233      
GVR 35,600     -0.28% 2.89% 3,847,621       6,261,475        
SSI 33,600     0.00% 4.02% 49,341,206     64,692,117      
HPG 25,650     1.58% 2.60% 79,736,537     91,514,188      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

SHB: SHB sẽ giảm bình quân 50% lãi suất phải trả trong thời gian từ tháng 9-

12/2024 cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đồng 

thời, ngân hàng cấp gói tín dụng hỗ trợ khách hàng tái thiết, hồi phục sản xuất 

kinh doanh sau bão, lãi suất chỉ 4,5%/năm.

Nội dung

Hệ thống ngân hàng chủ động phương án hỗ trợ người dân, khách hàng sau cơn bão Yagi;

Trung Quốc bất ngờ giữ nguyên lãi suất;

Việt Nam sắp làm 2 tuyến đường sắt 17,3 tỷ USD chạy xuyên biên giới tới 2 nước láng giềng;

Quỹ Tiền tệ quốc tế lùi thời điểm tham vấn kinh tế với Nga.

BOJ giữ nguyên lãi suất chính sách;

Xuất khẩu sầu riêng đông lạnh có thể đạt 300 triệu USD;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: PV GAS nộp ngân sách Nhà nước hơn 106 ngàn tỷ đồng.

VHM: Giám đốc Vinhomes cho rằng nhu cầu về bất động sản tại Việt Nam cao 

gấp 2-3 lần khả năng ra hàng của các chủ đầu tư.

VNM: Vinamilk và FPT hợp tác nâng tầm quản trị tài chính bằng công nghệ.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

GVR: GVR đã có 23.500ha đất cao su được phê duyệt chuyển đổi sang đất công 

nghiệp, hiện đang triển khai gần 11.000ha tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, 

Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,272.04 0.06% 12.40%
HNX 234.30 0.23% 1.87%
VN30 1,326.00 0.58% 17.18%
UPCOM 93.63 0.00% 6.91%
Net Foreign buy (B) -283.47
Total trading value (B) 23,915.13 51.27% 26.56%

INTRADAY VNINDEX 9/20/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,200 0.87% 18.79%
FUEMAV30 15,810 0.06% 17.55%
FUESSV30 16,540 1.10% 19.34%
FUESSV50 19,840 0.46% 16.84%
FUESSVFL 21,080 1.39% 14.57%
FUEVFVND 33,360 0.48% 28.16%
FUEVN100 17,750 0.68% 16.24%

VN30F2410 1,330.00 0.45%
VN30F2411 1,331.50 0.41%
VN30F2412 1,329.70 0.57%
VN30F2503 1,330.40 0.71%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 37,723.91 1.53% 12.73%
Shanghai Component 2,736.81 0.03% -7.61%
Hang Seng 18,258.57 1.36% 8.76%
Kospi 2,593.37 0.49% -2.86%
BSE Sensex 84,593.31 1.69% 17.67%
STI (Singapore) 3,620.78 -0.25% 12.10%
SET (Thái Lan) 1,451.69 -0.22% 1.28%
Brent oil ($/barrel) 74.38 -0.31% -3.43%
Gold ($/ounce) 2,608.07 0.80% 25.58%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.54% 26 -6
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.22% -11 33

10 year-Gov. Bond 2.75% 8 58

USD/VND 24,775           0.10% 1.08%

EUR/VND 28,215           0.40% 3.06%

CNY/VND 3,558              0.23% 2.36%
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MARKET BRIEF
9/20/2024

Despite a strong increase at the beginning of the session, the VNIndex gradually 

weakened during the ETF restructuring session. Oil & gas and basic resources were 

the most positive sectors in the market. In contrast, real estate and retail were 

quite gloomy.

Exercise Date

23/9/2024 24/9/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Most Asian markets ended the week in the green, with Japan's Nikkei 225 leading

the way with a 1.5% gain after the BOJ decided to keep interest rates unchanged.

The spot gold price on the world market has increased beyond the 2,600 

USD/ounce mark this afternoon (September 20). Domestically, the price of gold 

rings has also increased sharply and set a new peak of over 80 million VND/tael.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 90,600     -0.98% 0.78% 4,877,268       4,702,415        
BID 49,050     -0.41% 1.76% 4,409,072       6,307,970        
CTG 36,000     0.00% 3.15% 18,781,595     27,782,069      
TCB 23,550     1.51% 6.08% 53,514,268     54,277,728      
VPB 18,950     1.07% 2.71% 96,892,803     78,810,890      
MBB 24,750     1.43% 3.6% 56,000,689     54,570,263      
HDB 27,050     0.74% 2.46% 10,143,497     12,137,719      
TPB 18,100     -0.82% -0.28% 43,697,739     52,652,010      
STB 30,850     1.15% 3.52% 43,831,017     45,105,361      
VIB 18,450     0.82% 2.50% 15,128,365     12,575,732      
ACB 25,650     3.43% 5.12% 67,529,428     61,019,492      
SHB 10,450     0.97% 1.46% 48,936,479     39,818,733      
SSB 16,550     -0.60% 8.52% 5,054,547       7,706,053        
GAS 73,100     -0.41% -1.62% 1,827,828       2,034,425        
POW 12,550     0.00% -1.95% 12,029,251     15,573,617      
PLX 46,000     1.43% 0.44% 2,596,041       3,264,562        
VIC 42,300     -1.40% -1.40% 9,084,292       7,741,850        
VHM 43,750     -0.91% 1.74% 49,202,325     50,496,569      
VRE 19,500     0.26% 1.04% 25,334,551     30,229,804      
VNM 72,700     -0.82% -0.27% 11,101,325     11,567,377      
MSN 74,700     0.40% 0.67% 7,016,859       9,152,639        
SAB 57,400     1.59% 2.32% 1,906,731       1,921,610        
BCM 71,300     -0.83% 0.56% 632,508           1,366,611        
BVH 43,100     0.47% 0.82% 1,211,632       1,645,976        
VJC 105,200  0.10% 0.38% 1,961,303       1,889,042        
FPT 135,300  0.07% 1.73% 5,417,437       7,443,379        
MWG 68,000     -0.29% 1.19% 7,811,365       11,362,233      
GVR 35,600     -0.28% 2.89% 3,847,621       6,261,475        
SSI 33,600     0.00% 4.02% 49,341,206     64,692,117      
HPG 25,650     1.58% 2.60% 79,736,537     91,514,188      
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Banking system proactively supports people and customers after Typhoon Yagi;

Frozen durian exports may reach USD300 million;

Vietnam is about to build 2 railway lines worth USD17.3 billion running across the border to 2 neighboring countries;

BOJ keeps policy interest rates unchanged;

China unexpectedly keeps interest rates unchanged;

International Monetary Fund postpones economic consultation with Russia.

Content

GAS: PV GAS paid the State budget more than VND106 trillion.

VHM: Vinhomes Director believes that the demand for real estate in Vietnam is 2-

3 times higher than the ability of investors to launch products.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk and FPT cooperate to improve financial management with 

technology.

GVR: GVR has 23,500 hectares of rubber land approved for conversion to 

industrial land, and is currently implementing nearly 11,000 hectares in the 

provinces of Tay Ninh, Binh Duong, Dong Nai and Ba Ria - Vung Tau.

SHB: SHB will reduce by an average of 50% the interest rate payable during the 

period from September to December 2024 for corporate and individual 

customers affected by storms and floods. At the same time, the bank will provide 

a credit package to support customers in rebuilding and recovering production 

and business after the storm, with an interest rate of only 4.5%/year.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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